ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 NÂNG CAO - HỌC KÌ I

A. PHẦN GIẢI TÍCH

I. Lý thuyết

Các em cần hiểu, nhớ và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các kiến thức sau:
1. Nắm vững định nghĩa, các định lí về tính đơn điệu của hàm số.

2. Nắm vững điều kiện cần, các điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị tại một điểm.

3. Nắm vững định nghĩa về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số và cách tìm các giá trị đó.
4. Nắm vững định nghĩa về các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

5. Nắm vững định nghĩa về lũy thừa với số mũ nguyên, hữu tỉ, căn bậc n; đặc biệt các quy tắc tính lũy thừa và căn bậc n, soa sánh các lũy thừa cùng cơ số.

6. Nắm vững định nghĩa, các tính chất, các công thức đổi cư số của lôgarit, lôgarit tự nhiên, lôgarit thập phân.
7. Nắm vững định nghĩa, đạo hàm, đồ thị của các hàm số: mũ, lôgarit và lũy thừa.

II. Các dạng bài tập

Dạng 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: 
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Dạng 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Dạng 3:Viết phương trình tiếp tuyến của một đường cong.
Dạng 4: Dựa vào đồ thị cho trước của một hàm số biện luận theo tham số số nghiệm của một phương trình.

Dạng 5: Tìm tham số thỏa mãn một điều kiện cho trước: tính đơn điệu, cực trị của hàm số, số nghiệm của phương trình,số giao điểm của đường thẳng và đường cong…
Dạng 6: Rút gọn một biểu thức có chứa lũy thừa, lôgarit.
Dạng 7: Tính đạo hàm của các hàm số: mũ, lôgarit, lũy thừa.

Dạng 8: Giải phương trình mũ và lôgarit

III. Một số bài tập minh họa

Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số

1. Cho hàm số 
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y2x3mx(m1)x1(1)

=-+-+


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) khi m = 1.

b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng d: y = -x + 1 cắt đồ thị (1) tại ba điểm phân biệt.

2. Cho hàm số 
[image: image6.wmf]32
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a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) khi m = - 1.

b) Tìm các giá trị của m để đồ thị (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y = x + 2.

3. Cho hàm số 
[image: image7.wmf]32
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a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) khi m = 0.

b) Tìm các giá trị của m để hàm số (1) nghịch biến trên 
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4. Cho hàm số 
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a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Tìm tọa độ điểm 
[image: image10.wmf]M(C)

Î

sao cho tiếp tuyến của (C) tại M có hệ số góc bằng 9.

5. Cho hàm số 
[image: image11.wmf]3
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a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) khi m = 1.

b) Cho A(2; 3). Tìm các giá trị của m để đồ thị (1) có hai điểm cực trị B và C sao cho tam giác ABC cân tại A.

6. Cho hàm số 
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a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Tìm tọa độ điểm 
[image: image13.wmf]M(C)
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sao cho khoảng cách từ m đến đường thẳng y = - x bằng 
[image: image14.wmf]2

.
1. Hàm số bậc ba:

Bài 1: (A-2002) Cho hsố y=-x3+3mx2+3(1-m2)x+m3–m2 (1).    

1. Khảo sát SBT và vẽ đồ thị hsố (1) khi m = 1.

2. Tìm k để phương trình: -x3 + 3x2 + k3 – 3k2 = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt.

* Đáp số: -1<k<3; k
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2. (Chú ý: Giải bất phương trình: 0 < -k3 + 3k2 < 4 nên dùng đồ thị (C) để giải).
Bài 2: (B-2003) Cho hsố y=x3–3x2+m  (1). Tìm m để đồ thị hsố (1) có 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ                                                                * Đáp số: m > 0

Bài 3: (D-2005) Gọi (Cm) là đồ thị hsố y=
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 (1). Gọi M
[image: image20.wmf]Î

(Cm) có hoành độ bằng -1. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại M song song với đường thẳng 5x – y = 0.                                      * Đáp số: m = 4

Bài 4: (A-2006) Cho hsố y=2x3–9x2+12x–4 (1)               1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 2
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x
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 = m                  * Đáp số: 4 < m < 5
Bài 5: (D-2006) Cho hàm số y = x3 – 3x + 2   (C). Gọi (d) là đường thẳng qua A(3;20) và có hệ số góc m. Tìm m để (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt.                                         * Đáp số: m > 
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 và m
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24.

Bài 6: (B-2007) Cho hàm số y = -x3 +3x2 +3(m2 – 1)x – 3m2 – 1   (1). Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị này cách đều gốc O.                                       * Đáp số: m = 
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Bài 7: (B-2008) Cho hàm số y = 4x3 – 6x2 + 1 (1). Viết pt tiếp tuyến của (1) biết tiếp tuyến đi qua M(-1;-9)

* Đáp số: y = 24x + 15; y = 
[image: image26.wmf]4
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Bài 8: (D-2008) Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 4   (1). Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua I(1;2) với hệ số góc k, k > -3 đều cắt đồ thị (1) tại 3 điểm phân biệt I, A, B đồng thời I là trung điểm đoạn AB.

Bài 9: (A-2010) Cho hsố y=x3–2x2+(m-1)x+m (1).Tìm m để đồ thị hsố (1) cắt Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa x12 + x22 + x32 < 4                                              * Đáp số: 
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Bài 10: Cho hsố y=2x3+3(m-1)x2+6(m-2)x–1 (1). Tìm m để (1) đồng biến trong (0;+
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)           * Đáp số: m
[image: image30.wmf]2

³


Bài 11: Cho (Cm): y = x3 + 3x2 + mx + 1. Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0;1), D, E và các tiếp tuyến tại D và E vuông góc với nhau.                              * Đáp số: m =  
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Bài 12: (Cm): y = x3 – 3mx2 + 3(m2-1)x – m2 + 1. Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

* Đáp số: -
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Bài 13: Cho hsố y=x3–3mx2+(m2+2m-3)x+4. Tìm m để đồ thị hsố có điểm CĐ, CT ở về hai phía của trục tung

* Đáp số: -3 < m < 1.

Bài 14: Cho hsố y=x3–mx2+(2m+1)x-m–2. Tìm m để đồ thị hsố cắt Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ dương.

* Đáp số: m > 7.

Bài 15: Cho hsố y=
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mx3–(m-1)x2+3(m-2)x+
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1

.Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu x1, x2 thỏa x1+2x2=1

* Đáp số: m = 
[image: image37.wmf]3
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Bài 16: Cho hsố y=x3-
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1

m3. Tìm m để đồ thị hsố có điểm CĐ và CT đối xứng nhau qua đ/thẳng y=x

* Đáp số: m = 
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Bài 17: Cho hsố y=
[image: image41.wmf]3

m

x3–2(m+1)x. Tìm m để hsố có CĐ và CT x1, x2 thỏa (x1 – x2)2 = 8(m+1)    * Đáp số: m=1

Bài 18: (D-2012) Cho y=
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3

x3-mx2-2(3m2-1)x+
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3

(1). Tìm m để (1) có 2 điểm cực trị x1, x2: x1x2+2(x1+x2)=1

* Đáp số : m = 
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Bài 19: (B-2012) Cho hàm số y = x3-3mx2+3m3  (1). Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48.                                          * Đáp số : m = 
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2. Hàm số trùng phương:

Bài 1: (B-2002) Cho hsố y=mx4+(m2-9)x2+10 (1). Tìm m để đồ thị (1) có 3 cực trị.* Đáp số: m<-3 hoặc 0<m<3

Bài 2: (B-2009) Cho hàm số y = 2x4 – 4x2 .           1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm m để phương trình: 
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 = m có đúng 6 nghiệm thực phân biệt.                     * Đáp số: 0<m<1

Bài 3: (D-2009) Cho hsố y=x4–(3m+2)x2+3m (C). Tìm m để đt y=-1 cắt (C) tại 4 điểm p/biệt có hoành độ < 2

* Đáp số: -
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Bài 4: (D-2010) Cho hàm số y = -x4 – x2 + 6   (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng y = 
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Bài 5: Cho hàm số y = x4 – 3(m+1)x2 + 3m + 2   (Cm). Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

* Đáp số: m>-
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Bài 6: Cho hàm số y = x4 – 6x2 + 5.                       1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm thực phân biệt: 
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Bài 7: Cho hsố y=2mx4–x2–4m+1. Tìm m để đồ thị hsố có 2 điểm cực tiểu và khoảng cách giữa chúng bằng 5.

* Đáp số: m = 
[image: image55.wmf]25
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Bài 8: (B-2011) Cho hsố y=x4-2(m+1)x2+m (1). Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho OA = BC; trong đó O là gốc tọa độ, A là điểm cực trị thuộc trục tung, B và C là hai điểm cực trị còn lại.

Bài 9: (A-2012) Cho hsố y=x4-2(m+1)x2+m2 (1). Tìm m để đồ thị (1) có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh một tam giác vuông                                                                                                            * Đáp số : m = 0

3. Hàm số nhất biến: Bài 1: Cho hsố y=
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 (C). Tìm m để dt (d): y = -x + 4 cắt (C) tại 2 điểm A, B sao cho độ dài AB ngắn nhất                                                                * Đáp số: m = 0

Bài 2: (D-2007) Cho hàm số y = 
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 (C). Tìm M
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(C), tiếp tuyến của (C) tại M cắt Ox, Oy tại A, B mà diện tích tam giác OAB bằng 
[image: image59.wmf]4
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.                                                    * Đáp số: M(
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Bài 3: (A-2009) Cho hàm số y = 
[image: image61.wmf]3
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 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đố cắt Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B là tam giác OAB cân tại O (O là gốc tọa độ)                 * Đáp số: y = -x – 2.

Bài 4: (B-2010) Cho hàm số y = 
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 (C). Tìm m để đường thẳng y = -2x+m cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 
[image: image63.wmf]3
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Bài 5: Cho hàm số y = 
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 (C) Tìm M
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(C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của (C).                                  * Đáp số: 
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Bài 6: (A-2011) Cho hsố y=
[image: image68.wmf]1
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  (C). CMR với mọi m dt y = x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B, và k1, k2 lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A và B. Tìm m để tổng k1 + k2 đạt gtln.

Bài 7: (D-2011) Cho hàm số y = 
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  (C). Tìm k để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhau.

Các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
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12. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Các bài toán về phương trình mũ và phương trình lôgarit

Giải các phưng trình:

Bài8: Giải các phương trình sau: 
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Bài9: Giải các phương trình sau:

a) log3(5x + 3) = log3(7x + 5)                    (ĐS: PTVN)


b) log(x – 1) – log(2x – 11) = log2            (ĐS: x=7)

c) log4(x + 2) = logx                                  (ĐS: x=2)                            

d) log4x + log24x = 5                                 (ĐS: x= 4)

e) 
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Bài 10. Giải phương trình :

a) 
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Bài 11: Giải các phương trình:

1. 
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CÁC DẠNG TOÁN KHÁC

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

           a) 
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Bài 2: Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) y = 2xex + 3sin2x          ĐS: 2ex(x + 1) + 6cos2x
      

b) y = 
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c) y = 3x2 –lnx + 4sinx      ĐS: 6x – 
[image: image122.wmf]1
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Bài 3. a)Cho hàm số y = e2xcosx. Chứng minh rằng y// - 4y/ + 5y = 0.



b) Cho hàm số y = e4x + 2e-x . Chứng minh rằng y/// - 13y/ - 12y = 0

Bài 4.a)Biết 
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Bài 6: Không dùng MTBT, hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
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[image: image128.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

3

2

3

.

2

3

            (ĐS: 1)

              B=
[image: image129.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

16

12

9

.

4

3


(ĐS: -1)

              C= 
[image: image130.wmf]3

9

5

2

5

log

.

4

log

.

3

log




              D= 
[image: image131.wmf]3

log

2

2

9

2

2

4

3

log

.

4

log

6

log

.

3

log

+

-


 Bài 7:  Rút gọn các biểu thức sau:
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B. PHẦN HÌNH HỌC

I. Lý thuyết

Các em cần hiểu, nhớ và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các kiến thức sau:
1. Phân biệt hình đa diệnvà khối đa diện.

2. Dựng điểm M’ là điểm đối xứng của điểm M qua mặt phẳng (P).

3. Dựng điểm M’ là điểm đối xứng của điểm M qua đường thẳng d trong không gian.

4. Năm loại khối đa diện đều.

5. Biết phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

6. Công thức tính thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối tứ diện và khối đa diện.

7. Công thức về tỉ số thể tích của khối chóp tam giác.

8. Định nghĩa về mặt cầu, hình cầu, mặt nón, hình nón, mặt trụ, hình trụ.

9.  Các công thức tính diện tích mặt cầu, diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón; thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón.
II. Các dạng bài tập
Dạng 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. 
Dạng 2: Tính thể tích của khối lăng trụ, khối chóp.
Dạng 3: Các bài toán về khoảng cách: khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng 4: Tính diện tích mặt cầu, diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón; thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón.

III. Một số bài tập minh họa

Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = a, góc ACB bằng 300, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 600.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image134.wmf]BC(SAB)

^

. 

2/ Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.


3/ Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC và có chiều cao bằng chiều cao của hình chóp S.ABC.
Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 450.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image135.wmf]SA(ABC)

^

. 

2/ Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.


3/ Xác định tâm và thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.
Bài 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có  AB = a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600.

1/ Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 

2/ Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón có đỉnh trùng với đỉnh của hình chóp S.ABC và có đường tròn đáy nội tiếp tam giác ABC.

3/ Gọi M là trung điểm của SA. Tính thể tích khối chóp S.MBC theo a.
Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên  mặt phẳng (ABCD) là điểm A, góc giữa SD và mp(SAB) bằng 300.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image136.wmf](SBD)(SAC)

^

. 

2/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.


3/ Tính thể tích khối chóp S.BCD theo a.

4/ Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD theo a.
Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên (SAB) là tam giác đều, H là trung điểm của cạnh AB.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image137.wmf]SH(ABCD)

^

. 

2/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.


3/ Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) theo a.

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. SA vuông góc với đáy, góc ABC bằng 600, góc giữa (SBC) và (ABCD) bằng 450.

1/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.


2/ Tính khoảng cách từ điểm C đến mp(SBD) theo a.


3/ Tính khoảng cách giữa AD và SC theo a.

Bài 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD biết SA = a, mặt bên tạo với đáy một góc 450.

1/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.


2/ Tính khoảng cách giữa BD và SC theo a.


3/ Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD theo a.

Bài 8: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên  mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh AB, góc giữa đường thẳng A’C và mặt đáy bằng 600.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image138.wmf]ABA'C

^

. 

2/ Tính thể tích khối lăng trụ đã cho theo a.


3/ Tính thể tích khối chóp B’.ABC theo a.

4/ Tính khoảng cách từ điểm B đến mp(ACC’A’) theo a.
Bài 9: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’. Biết AB = a, góc giữa mặt phẳng (D’AC) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600.

1/ Chứng minh rằng 
[image: image139.wmf]AC(BDD'B')

^

. 

2/ Tính thể tích khối lăng trụ đã cho theo a.


3/ Tính thể tích khối tứ diện ABB’C’ theo a.

4/ Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ theo a.
Bài 10: Cho hình nón đỉnh S, chiều cao SO = a, với O là tâm của đường tròn đáy; thiết diện của hình nón qua đỉnh S là tam giác SAB và cách O một khoảng bằng 
[image: image140.wmf]a

2

, góc BAO bằng 600. Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón tạo nên từ hình nón đã cho theo a.

Bài 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của AB, mặt phẳng 
[image: image141.wmf]()

a

qua SM và song song với BC cắt AC tại N, biết góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 600.

1/ Tính thể tích khối chóp S.BCNM theo a.

2/ Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC theo a.

3/ Tính khoảng cách giữa AB và SN.
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